THAM KHẢO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

Chương I - Những quy định chung

Điều 7. Nghiệp vụ bảo hiểm 

Luật bảo hiểm Hàn Quốc 

Điều 4 quy định có 3 loại hình bảo hiểm gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thiệt hại và loại hinh bảo hiểm thứ ba. Loại hình bảo hiểm thứ ba gồm bảo hiểm thương tật, bảo hiểm bệnh tật, bảo hiểm chăm sóc y tế và các loại hình bảo hiểm khác theo quyết định của Tổng thống.  

Chương III - Doanh nghiệp bảo hiểm

- Về cấp phép (Điều 63-64, 105, 108))
1Quy định của Việt Nam


1Quy định của IAIS


1ICP 6 - Nguyên tắc 6: Nguyên tắc cấp phép


1Standard Supervisory licensing No.1 - Chuẩn mực cấp phép


4Luật Bảo hiểm Malaysia (1996, sửa đổi 2002)


6Các quy định về cấp phép thành lập và hoạt động của công ty bảo hiểm tại Đài Loan



Quy định của Việt Nam

Luật

Nghị định
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Quy định của IAIS

Nguyên tắc

Chuẩn mực

Hướng dẫn

ICP 6 - Nguyên tắc 6: Nguyên tắc cấp phép
· Các vấn đề liên quan đến cấp phép công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ qua biên giới 

· Trên cơ sở thận trọng và bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm

· Yêu cầu công ty cung cấp các thông tin về các hợp đồng thuê ngoài và các hợp đồng với các bên liên quan (công ty con, ...)

· Cấp phép cho công ty bảo hiểm nước ngoài trên cơ sở có sự xác nhận của cơ quan bảo hiểm nước sở tại (về tình hình tài chính, khả năng thanh toán,...): chi nhánh hoặc công ty con hoặc trên cơ sở dịch vụ 

· Công ty bảo hiểm không được kinh doanh đồng thời bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trừ khi các rủi ro này được quản lý tách biệt 

Standard Supervisory licensing No.1 - Chuẩn mực cấp phép
Bối cảnh

Định Nghĩa

Các nguyên lý chung về Cấp phép


Định nghĩa về cấp phép - phạm vi áp dụng


Các loại hinh công ty được cấp phép 



+ Công ty trong nước



+ Công ty nước ngoài



+ Chi nhánh hoặc công ty con


Các loại hinh kinh doanh được cấp phép



+ Dịch vụ bảo hiểm



+ Phân biệt giữa bảo hiểm và an sinh xã hội 


Các loại hinh kinh doanh không được cấp phép


Phạm vi của giấy phép

Các điều kiện cấp phép


Loại hình pháp lý và trụ sở chính của công ty


Mục tiêu của công ty


Điều khoản chuyên ngành


Vốn tối thiểu


Kế hoạch kinh doanh


Tiêu chuẩn người quản trị điều hành


Tiêu chuẩn các chủ sở hữu


Các hợp đồng thuê ngoài và các hợp đồng với các bên liên quan


Quản lý về sản phẩm


Điều lệ công ty


Chuyên gia tính toán bảo hiểm và kiểm toán

Các thủ tục cấp phép


Đơn xin cấp phép


Thủ tục kiểm tra trước cấp phép


Giấy phép và đăng ký kinh doanh tại sở thương mại


Bộ phận cấp phép và cơ quan quản lý


Trong quá trình cấp phép 


Hợp tác

Rút giấy phép

Các điểm khác biệt chính giữa Chuẩn mực cấp phép quốc tế và của Việt Nam

Nguyên tắc chung:

· Định nghĩa rõ ràng về chi nhánh, công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ qua biên giới

· Phân biệt Cấp phép cho công ty bảo hiểm trong nước và nước ngoài

· Có cấp phép cả cho chi nhánh công ty bảo hiểm

· Không cấp phép bảo hiểm cho

· các tổ chức tương hỗ: do tính chất đặc trưng của các tổ chức này như số tiền bảo hiểm nhỏ, tổn thất có thể được đền bù bởi hiện vật, các hoạt động của tổ chức tương hỗ xã hội này mang tính cộng đồng tương trợ 

· Bảo hiểm tương tác (correspondent insurance)

· Cấp phép cho các công ty cung cấp dịch vụ bảo đặc biệt (bảo hiểm có rủi ro lớn, bảo hiểm đặc thù)

Phạm vi của giấy phép 

· Phạm vi kinh doanh: phân loại theo luật định (nhân thọ, phi nhân thọ) Loại hình bảo hiểm (tham khảo phân loại của OECD)

· Thời gian giấy phép: vô hạn (vi bảo hiểm là loại hình kinh doanh dài hạn), giấy phép được tái tục từng giai đoạn (v.d: hàng năm). Chú ý đến kế hoạch kinh doanh khi cấp phép.

Điều kiện cấp phép:

· Hình thức pháp lý và trụ sở chính: trụ sở chính phải đặt tại quốc gia nơi được cấp giấy phép

· Xem xét đến những hợp đồng thuê ngoài

· Mục tiêu của công ty phải lấy kinh doanh bảo hiểm là mục tiêu chính hơn là các hoạt động kinh doanh khác

· Điều khoản chuyên ngành: (3 điều) cấp giấy phép riêng biệt cho công ty nhân thọ và phi nhân thọ, trừ khi công ty đảm bảo phần quản lý về nghiệp vụ nhân thọ và phi nhân thọ tách biệt nhau. Trường hợp là công ty tổng hợp (composite companies), công ty phải đảm bảo duy trì hệ thống sổ sách và ghi chép tách biệt đảm bảo quyền lợi của chủ hợp đồng. Công ty bảo hiểm phi nhân thọ có thể nắm giữ cổ phiếu của công ty bảo hiểm nhân thọ, nhưng phải đảm bảo thặng dư của bên bảo hiểm nhân thọ không bị giảm trừ đảm bảo quyền lợi chủ hợp đồng. 

· Vốn tối thiểu: đảm bảo cho các rủi ro được bảo hiểm 

· Kế hoạch kinh doanh: nêu lên các rủi ro được bảo hiểm (với phi nhân thọ), loại hình bảo hiểm (với nhân thọ), kế hoạch tái bảo hiểm, chi phí ban đầu và nguồn hỗ trợ, kế hoạch kinh doanh lãi lỗ dự kiến (ít nhất là 3 năm). Cơ quan quản lý xem xét kế hoạch kinh doanh này và đánh giá tính khả thi (xem xét các giả định, cách tính phí, tái bảo hiểm). Nếu Kế hoạch này không tính đến sự không chấp thuận của CQQL thì CQQL có thể từ chối cấp phép hoặc cấp phép với những điều kiện nhất định. (ví dụ vấn đề về rủi ro thuần giữ lại)

· Điều kiện người quản trị điều hành: Các công ty bảo hiểm phá sản thường nguyên nhân là do quản trị yếu kém từ các nhà quả trị và nhà điều hành vì vậy cần phải xem xét kỹ năng lực và kinh nghiệm của người quản trị điều hành, các chức vụ quản lý cao cấp. Yêu cầu nộp sơ yếu lí lịch có chữ ký viết tay

· Tiêu chuẩn các chủ sử hữu: đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh. Các tiêu chuẩn áp dụng tương tự tiêu chuẩn áp dụng về điều kiện người quản trị điều hành. Cơ cấu công ty phải bảo đảm không ngăn cản việc giám sát của CQQL hiệu quả. 
· Các hợp đồng thuê ngoài, hợp đồng liên kết mà có làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Đặc biệt là các hợp đồng thuê quản lý danh mục cho công ty, quản lý kế toán,...Cơ quan quản lý đảm bảo có quyền thực hiện kiểm tra tại chỗ các chức năng được thuê ngoài để kiểm tra các hoạt động này có thực hiện theo đúng quy định pháp luật không.
· Sản phẩm: CQQL kiểm tra các điều kiện, điều khoản, cách tính phí sản phẩm
· Điều lệ công ty: quy định về sản phẩm bảo hiểm, về nguyên tắc đầu tư,...
· Chuyên gia tính toán và kiểm toán: đủ năng lực, trình độ, tư cách đạo đức, có quyền độc lập đưa ra ý kiến. Chỉ định kiểm toán viên (kiểm toán nội bộ) trước khi cấp phép
Thủ tục cấp giấy phép:

· Hướng dẫn về thủ tục cấp phép: như các yêu cầu về cấp phép, các mẫu đơn và báo cáo về các giấy tờ cần nộp, dự án,..

· CQQL có thể sự dụng tư vấn về chuyên gia về kiểm toán, chuyên gia định phí bảo hiểm. Khi sử dụng tư vấn này CQQL phải bảo đảm được tính độc lập với các công ty bảo hiểm (sắp thành lập) và năng lực của các chuyên gia này.

Luật Bảo hiểm Malaysia (1996, sửa đổi 2002)
Các quy định về cấp phép được quy định tại Phần II và Phần III của Luật bảo hiểm Malaysia năm 1997, được sửa đổi bổ sung năm 2002 (Từ điều 4 đến điều 37)

“4. Phân loại hình kinh doanh bảo hiểm

5. Các loại hình kinh doanh không thuộc bảo hiểm

6. Các loại hình kinh doanh bị cấm hoặc hạn chế 

7. Bảo hiểm niên kim và bảo hiểm liên kết đầu tư bị hạn chế (cấm)

8. Các hoạt động được coi là kinh doanh bảo hiểm

9. Không được kinh doanh bảo hiểm nếu không có giấy phép

10. Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, giám định viên và chuyên gia tư vấn tài chính được phép

11. Định nghĩa “bảo hiểm”, “assurance”, “khai thác bảo hiểm”, “nhân viên tư vấn tài chính”

12. Công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ

13. Thẩm quyền cấp phép 

14. Đối tượng được nộp đơn xin cấp phép

15. Xin cấp phép 

16. Cấp phép cho công ty bảo hiểm

17. Cấp phép cho công ty môi giới bảo hiểm, giám định bảo hiểm và chuyên gia tư vấn tài chính

18. Vốn chủ sở hữu tối thiểu và thặng dư

19. Công bố về vốn

20. Yêu cầu minh hoạ bán hàng

21. Phí cấp phép

22. Thành viên của Hiệp hội

23. Điều kiện cấp phép

24. Hình thức của giấy phép

25. Yêu cầu về trình bày tên gọi của doanh nghiệp được cấp phép 

26. Biển hiệu cho doanh nghiệp được cấp phép

27. Bắt đầu hoạt động

28. Hạn chế kinh doanh

29. Thay đổi giấy phép kinh doanh

30. Tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy định trong giấy phép

31. Rút giấp phép 

32. Công ty kháng cáo vì bị rút giấy phép

33. Hiệu lực của quyết định rút giấy phép

34. Danh sách các doanh nghiệp được cấp phép công bố trên Công báo

35. Cấp phép cho công ty con

36. Mở văn phòng cho công ty con 

37. Điều khoản áp dụng điều 35 và 36”

Các điểm khác nhau cơ bản giữa Luật bảo hiểm Malaysia và Luật bảo hiểm Việt Nam: 

- Ngoài cấp phép cho công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, Luật bảo hiểm Malaysia còn quy định cấp phép cho công ty giám định bảo hiểm và có các quy định cấp phép về nhân viên tư vấn tài chính. 

- Dưới mỗi một điều khoản hạn chế hoặc cấm đều có quy định về loại hình phạt và mức tiền phạt nếu vi phạm

- Các loại hình kinh doanh không thuộc bảo hiểm: các quỹ lương hưu được lập, tổ chức xã hội tương hỗ, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu hoặc các loại bảo hiểm tín dụng khác. 

- Các loại hình bị hạn chế cấp phép trừ trường hợp đáp ứng các quy định chặt chẽ và sự chấp thuận của ngân hàng Negara là : bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm niên kim (annual) 

- Yêu cầu nộp bản minh họa giới thiệu sản phẩm bán hàng (prospectus)

- Phí cấp phép (có yêu cầu nộp phí thường niên)

- Yêu cầu công ty phải có biển hiệu ngoài trụ sở và chi nhánh theo tên gọi được cấp phép. Trình bày tên công ty theo giấy phép được cấp rõ ràng, dễ nhìn.

- Bắt đầu hoạt động: Yêu cầu công ty phải hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép, nếu không giấy phép sẽ bị rút. Trong vòng 14 ngày bắt đầu hoạt động công ty phải thông báo bằng văn bản cho Bank Negara. 

- Giấy phép bị rút trong các trường hợp vi phạm các quy định của Luật, trường hợp cung cấp thông tin sai lệnh khi nộp hồ sơ xin cấp phép.

Các quy định về cấp phép thành lập và hoạt động của công ty bảo hiểm tại Đài Loan 
Các quy định này chi tiết Điều 137 và Điều 176 Luật bảo hiểm. Quy định gồm 3 chương và 30 điều.

· Vốn tối thiểu: 2 tỷ đài tệ và trong thời điểm nộp đơn xin cấp phép công ty phải đóng 20% vốn tối thiểu tại một tài khoản riêng biệt.

· Về tiêu chuẩn người điều hành quản trị, có riêng một hướng dẫn về “Tiêu chuẩn Quản trị doanh nghiệp”

· Các tài liệu nộp trong hồ sơ xin thành lập chia thành 13 mục, về cơ bản gần giống quy định của Việt Nam. Tuy nhiên có một số mục khác biệt như: bằng chứng nộp đủ số tiền góp bằng 20% vốn tối thiểu; ý kiến của kiểm toán độc lập, luật sư, chuyên gia tính toán bảo hiểm, the offering circular (minh hoạ bán hàng) 

- Giấy phép bị rút trong các trường hợp vi phạm các quy định của Luật, trường hợp cung cấp thông tin sai lệnh khi nộp hồ sơ. (giống trường hợp Luật Malaysia)

· Các điều khoản sau thành lập: nộp thêm một bộ hồ sơ bổ sung (các bằng chứng về vốn, đăng ký các chức danh của các vị trí quan trọng như giám đốc,….) vào hồ sơ xin cấp phép ban đầu

·  Bắt đầu hoạt động: Yêu cầu công ty phải hoạt động trong 06 tháng kể từ ngày cấp giấy phép

· Hợp đồng bảo hiểm có thể được ký kết dưới dạng văn bản điện tử nhưng phải được gửi nộp báo cáo cơ quan quản lý

Điểm khác biệt chính giữa các quy định về cấp phép công ty bảo hiểm tại Đài Loan và Việt Nam: , ngoài các tài liệu yêu cầu nộp trong hồ sơ xin cấp phép, tại Luật Đài Loan bao gồm các danh sách mẫu đơn và mẫu báo cáo gồm 21 mẫu đơn chia thành các nhóm: giấy phép xin thành lập và hoạt động, nguồn vốn tài trợ cho việc thành lập công ty,….

Luật bảo hiểm nhân thọ Thái Lan
Cấp Bộ có thẩm quyền cấp phép công ty bảo hiểm nhân thọ với sự chấp nhận của Nội các. Ngoài việc nộp lệ phí cho lần xin cấp phép thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ lần đầu tiên thì theo Luật bảo hiểm nhân thọ của Thái Lan, những lần mở thành lập chi nhánh công ty cũng phải nộp lệ phí cấp phép

Công ty bảo hiểm còn phải nộp phí hoạt động hàng năm cho Uỷ ban giám sát (commissioners)

- Về những thay đổi phải được chấp thuận (Điều 69): 

Khoản 8 Điều 18 Luật Bảo hiểm Trung Quốc quy định những nội dung cần phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý bảo hiểm bao gồm “những nội dung thay đổi khác do cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm quy định”

Chương IV - Đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Luật Bảo hiểm Đài Loan:
- Điều 145: Việc thành lập, đầu tư vào DNBH, tổ chức đại lý, tổ chức môi giới bảo hiểm phải được cơ quan quản lý bảo hiểm chấp thuận trước.

- Điều 163, 164 và 165: Đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý bảo hiểm, đặt cọc tiền theo quy định và mua bảo hiểm trách nhiệm trước khi chính thức hoạt động.

Luật Bảo hiểm Hàn Quốc (Điều 34): Uỷ Ban giám sát tài chính là cơ quan cấp phép và rút giấy phép hoạt động đại lý trong trường hợp đại lý vi phạm pháp luật hoặc không đáp ứng điều kiện hoạt động đại lý.
Luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Thái Lan

Điều 68, 69,70, 77 có quy định cấp phép cho đại lý bảo hiểm

· Đơn xin cấp phép hoạt động đại lý bảo hiểm do Uỷ ban giám sát bảo hiểm quy định.Trong hồ sơ cấp phép làm đại lý phải bao gồm đơn theo mẫu và thư từ công ty bảo hiểm của đại lý bảo hiểm dự kiến

· Giấy phép đại lý bảo hiểm nêu tên công ty bảo hiểm 

· Đại lý bảo hiểm phải cư trú tại Thái Lan, có năng lực hành vi đầy đủ, không bị kết án hay tù giam trong vòng 5 năm kể từ ngày tham gia nộp đơn làm đại lý bảo hiểm

· Đại lý bảo hiểm không được đồng thời là môi giới bảo hiểm

· Phải được huấn luyện tại cơ sở đào tạo của Uỷ ban giám sát bảo hiểm  và vượt qua kỳ thi tuyển do Uỷ ban tiến hành

· Giấy phép đại lý có hạn trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp. Nếu muốn tái tục, phải thông báo với Uỷ ban giám sát bảo hiểm trong vòng 2 tháng trước ngày hết hạn. Nếu giấy phép được tái tục trong 2 năm liên tục, thì giấy phép mới này sẽ có hạn trong vòng 5 năm.

Điều 81

· Giấy phép sẽ mất hiệu lực nếu đại lý vi phạm các quy định tại Điều 69

Ngoài ra có các quy định về lệ phí thi, lệ phí cấp phép đại lý, lệ phí tái tục giấy phép.

Chương V – Tài chính kế toán

- Bổ sung thêm các quy định về thành lập quỹ bảo đảm bảo hiểm (quỹ phá sản doanh nghiệp bảo hiểm):

Tham khảo các quy định trong nước

Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng khoản 1 điều 10 quy định, tổ chức tín dụng, chi nhanh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và công bố công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và chi nhánh.

Tham khảo quy định nước ngoài

Điều 173 Luật bảo hiểm Malaysia quy định,

(1) Ngân hàng trung ương có thể thành lập và duy trì quỹ bảo đảm bảo hiểm riêng cho bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đối với các hợp đồng bảo hiểm phát hành tại Malaysia.

(2) Ngân hàng trung ương đưa vào quỹ bảo đảm những khoản thu sau:

- Phí đóng góp từ các doanh nghiệp bảo hiểm

- Thu nhập đầu tư từ tài sản của quỹ bảo đảm bảo hiểm

- Tiền thu được tài sản thanh lý đối với doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản

- Tiền vay từ Ngân hàng trung ương

- Các khoản tài trợ đóng góp

- Các khoản xử phạt vi phạm hành chính

Hiện nay Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Nhật Bản đều có quy định trong luật bảo hiểm về việc thành lập quỹ bồi thường bảo hiểm

Điều 46 Luật bảo hiểm Singapore quy định, 

Cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm thành lập và duy trì quỹ bảo vệ người tham gia bảo hiểm để bồi thường một phần hoặc toàn bộ, hỗ trợ việc bảo vệ  quyền lợi của người tham gia bảo hiểm khi doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng chi trả các trách nhiệm phát sinh trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm bắt buộc.

Điều L423-1 Luật bảo hiểm Pháp quy định, 

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Pháp phải tham gia quỹ bảo đảm để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm 
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